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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày       /       /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1 

Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 

tâm lý lâm sàng 

- Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp người lần đầu tiên đề 

nghị cấp giấy phép hành nghề quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và 

trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP. 

- Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp người hành nghề thay 

đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép 

hành nghề quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Trường hợp 3: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị 

30 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

430.000 đồng 

(không thu phí đối 

với trường hợp cấp 

sai do lỗi của cơ 

quan có thẩm 

quyền cấp giấy 

phép hành nghề 

đối với cấp mới, 

cấp lại, gia hạn, 

điều chỉnh) 

- Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2, 

điểm c khoản 3, điểm b khoản 4, khoản 6, khoản 7, 

khoản 8 và điểm c khoản 9 Điều 33 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP do giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép hành nghề (điểm b khoản 1 Điều 

35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 4: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị 

thu hồi theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 

Điều 20 Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 

Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 5: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề 

không được gia hạn theo quy định tại điểm a khoản 2 

Điều 18 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quá 24 tháng. 

2 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên 

môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 

dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý 

lâm sàng 

- Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị mất 

hoặc hư hỏng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

- Trường hợp 1, 2: 

150.000 đồng. 

- Trường hợp 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14: 430.000 

đồng. 

(không thu phí đối 

với trường hợp cấp 

- Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ; 



3 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

- Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 

Điều 15 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (trường hợp 

thay đổi một trong các thông tin quy định tại điểm a 

khoản 3 Điều 27 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hoặc 

có sai sót thông tin quy định tại khoản 3 Điều 27 của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 3: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép hành nghề không đúng quy định (điểm a khoản 1 

Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 4: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép hành nghề không đúng quy định (điểm a khoản 1 

Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 5: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do cấp sai chức danh chuyên 

môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành 

nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề 

(điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa 

sai do lỗi của cơ 

quan có thẩm 

quyền cấp giấy 

phép hành nghề 

đối với cấp mới, 

cấp lại, gia hạn, 

điều chỉnh) 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

bệnh). 

- Trường hợp 6: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do cấp sai chức danh chuyên 

môn hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành 

nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề 

(điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh). 

- Trường hợp 7: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do không hành nghề trong 

thời gian 24 tháng liên tục (điểm d khoản 1 Điều 35 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 8: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc trường hợp bị cấm 

hành nghề theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 

6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ 

khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 9: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc trường hợp bị cấm 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

hành nghề theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 

6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ 

khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 10: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị 

thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do người hành nghề tự đề 

nghị thu hồi giấy phép hành nghề (điểm i khoản 1 

Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 11: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị 

thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 33 Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP do người hành nghề tự đề 

nghị thu hồi giấy phép hành nghề (điểm i khoản 1 

Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 12: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề 

cấp không đúng thẩm quyền quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 31 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Trường hợp 13: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 15 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

- Trường hợp 14: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp quy định tại điểm e 

khoản 1 Điều 15 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

3 

Điều chỉnh giấy phép hành nghề 

- Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp bổ sung thêm phạm vi 

hành nghề của chuyên khoa quy định tại điểm a, b, c 

khoản 1 Điều 19 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

- Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép 

hành nghề và sau đó có thêm giấy chứng nhận người 

có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có 

phương pháp chữa bệnh gia truyền quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 19 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ  

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

430.000 đồng 

(không thu phí đối 

với trường hợp cấp 

sai do lỗi của cơ 

quan có thẩm 

quyền cấp giấy 

phép hành nghề 

đối với cấp mới, 

cấp lại, gia hạn, 

điều chỉnh) 

- Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

4 

Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền 

hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền 

- Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp người lần đầu tiên đề 

nghị cấp giấy phép hành nghề quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 30 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp người hành nghề thay 

đổi chức danh chuyên môn đã được ghi trên giấy phép 

hành nghề quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30 của 

30 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

430.000 đồng 

(không thu phí đối 

với trường hợp cấp 

sai do lỗi của cơ 

quan có thẩm 

quyền cấp giấy 

phép hành nghề 

đối với cấp mới, 

cấp lại, gia hạn, 

điều chỉnh) 

- Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

- Trường hợp 3: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị 

thu hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP do không hành nghề trong thời 

gian 24 tháng liên tục tục (điểm d khoản 1 Điều 35 của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 4: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị 

thu hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP do thuộc một trong các trường hợp 

bị cấm hành nghề quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

hoặc 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm 

đ khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 5: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị 

thu hồi theo quy định của một trong các khoản 6, 

khoản 7 hoặc khoản 8 Điều 34 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP (điểm e, g, h khoản 1 Điều 35 của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 6: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề 

không được gia hạn theo quy định tại điểm a khoản 3 

Điều 24 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

trưởng Bộ Tài chính. 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

5 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên 

môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có 

phương pháp chữa bệnh gia truyền, gồm: 

- Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị mất 

hoặc hư hỏng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

- Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp thay đổi một trong các thông 

tin quy định tại điểm a khoản 3 Điều 27 của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh hoặc có sai sót thông tin quy 

định tại khoản 3 Điều 27 của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định 

số 96/2023/NĐ-CP. 

- Trường hợp 3: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 

96/2023/NĐ-CP do hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành 

nghề không đúng quy định (điểm a khoản 1 Điều 35 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 4: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP do cấp sai chức danh chuyên môn 

hoặc phạm vi hành nghề trong giấy phép hành nghề so 

15 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh  

- Trường hợp 1, 2: 

150.000 đồng. 

- Trường hợp 3, 4, 

5, 6, 7, 8: 430.000 

đồng. 

(không thu phí đối 

với trường hợp cấp 

sai do lỗi của cơ 

quan có thẩm 

quyền cấp giấy 

phép hành nghề 

đối với cấp mới, 

cấp lại, gia hạn, 

điều chỉnh) 

- Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 



9 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề (điểm c 

khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 5: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP do không hành nghề trong thời gian 

24 tháng liên tục (điểm d khoản 1 Điều 35 của Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 6: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu 

hồi theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP do thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 của 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ khoản 1 Điều 35 

của Luật Khám bệnh, chữa bệnh). 

- Trường hợp 7: Hồ sơ đề nghị cấp lại phép hành nghề 

đối với trường hợp giấy phép hành nghề bị thu hồi 

theo quy định tại khoản 9 Điều 34 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP theo đề nghị của người hành nghề. 

- Trường hợp 8: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành 

nghề đối với trường hợp giấy phép hành nghề được 

cấp không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 

28 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

6 

Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

- Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt 

động đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, 

d, đ, e khoản 1 Điều 59 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

- Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt 

động nhưng thay đổi địa điểm theo quy định tại điểm d 

khoản 1 Điều 59 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

- Trường hợp 3:  Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt 

động nhưng đề nghị chuyển sang hoạt động theo mô 

hình khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc hoạt động 

theo mô hình không vì mục đích lợi nhuận, không thu 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh theo 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 59 Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP. 

Tổ chức thẩm 

định và lập 

biên bản thẩm 

định trong thời 

hạn 60 ngày kể 

từ ngày ghi 

trên phiếu tiếp 

nhận hồ sơ và 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

ban hành biên 

bản thẩm định 

hoặc nhận 

được văn bản 

thông báo và 

tài liệu chứng 

minh đã hoàn 

thành việc 

khắc phục, sửa 

chữa của cơ sở 

đề nghị 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

- Bệnh viện: 

10.500.000 đồng; 

- Phòng khám đa 

khoa, nhà hộ sinh, 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh y học 

gia đình: 5.700.000 

đồng; 

- Phòng khám y 

học cổ truyền, 

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền, 

Trạm y tế: 

3.100.000 đồng; 

- Phòng khám 

chuyên khoa, 

Phòng khám liên 

chuyên khoa, 

Phòng khám bác 

sỹ, y khoa, Phòng 

khám răng hàm 

mặt, Phòng khám 

dinh dưỡng, Phòng 

khám y sỹ đa khoa, 

Cơ sở dịch vụ cận 

lâm sàng: 

- Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

4.300.000 đồng. 

(không thu phí đối 

với trường hợp cấp 

sai do lỗi của cơ 

quan có thẩm 

quyền cấp) 

7 

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

- Trường hợp 1: Trường hợp giấy phép hoạt động bị 

mất hoặc hư hỏng. 

- Trường hợp 2: Trường hợp sai sót thông tin. 

20 ngày, kể từ 

ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận 

hồ sơ 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

1.500.000 đồng 

(không thu phí đối 

với trường hợp cấp 

sai do lỗi của cơ 

quan có thẩm 

quyền cấp) 

 

- Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính. 

8 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa 

bệnh 

- Trường hợp 1: Trường hợp thay đổi thời gian làm 

việc hoặc thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nhưng không thay đổi địa điểm. 

- Trường hợp 2: Trường hợp thay đổi quy mô hoạt 

động, phạm vi hoạt động chuyên môn hoặc bổ sung, 

- Trường hợp 

không phải đi 

thẩm định: 20 

ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ. 

- Trường hợp 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

- Trường hợp 1: 

1.500.000 đồng; 

- Trường hợp 2: 

+ Bệnh viện, 

Phòng khám đa 

khoa, Nhà hộ sinh, 

Cơ sở khám bệnh, 

- Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh số 

15/2023/QH15 ngày 

09/01/2023; 

- Nghị định số 

96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

giảm bớt danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

phải thẩm định 

thực tế tại cơ 

sở: Tổ chức 

thẩm định và 

lập biên bản 

thẩm định 

trong thời hạn 

60 ngày kể từ 

ngày ghi trên 

phiếu tiếp nhận 

hồ sơ và 10 

ngày làm việc 

kể từ ngày ban 

hành biên bản 

thẩm định hoặc 

nhận được văn 

bản thông báo 

và tài liệu 

chứng minh đã 

hoàn thành 

việc khắc 

phục, sửa chữa 

của cơ sở đề 

nghị. 

chữa bệnh y học 

gia đình, Phòng 

khám chuyên khoa, 

Phòng khám liên 

chuyên khoa, 

Phòng khám bác sỹ 

y khoa, Phòng 

khám răng hàm 

mặt, Phòng khám 

dinh dưỡng, Phòng 

khám y sỹ đa khoa, 

Cơ sở dịch vụ cận 

lâm sàng: 

4.300.000 đồng; 

+ Phòng khám y 

học cổ truyền, 

Phòng chẩn trị y 

học cổ truyền, 

Trạm y tế: 

3.100.000 đồng. 

(không thu phí đối 

với trường hợp cấp 

sai do lỗi của cơ 

quan có thẩm 

quyền cấp) 

phủ; 

- Thông tư số 

59/2023/TT-BTC ngày 

30/8/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

II LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

1 

Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp 

Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra 

được kết luận về mức độ khuyết tật 

Trong thời hạn 

30 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

Bộ phận 

Tiếp 

nhận và 

Trả kết 

quả của 

UBND 

cấp xã 

Thực hiện theo 

mức phí quy định 

tại Thông tư số 

243/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

- Luật Người khuyết tật 

số 51/2010/QH12 năm 

2010; 

- Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 của Chính 

phủ;   

- Thông tư liên tịch số 

34/2012/TTLT-BYT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2012 của Bộ Y 

tế và Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội. 

2 

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với 

trường hợp người khuyết tật hoặc đại diện người 

khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý 

với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban 

hành Biên bản khám giám định 

95 ngày làm 

việc 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Thực hiện theo 

mức phí quy định 

tại Thông tư số 

243/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

- Luật Người khuyết tật 

số 51/2010/QH12 năm 

2010; 

- Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 

10/4/2012 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

131/2021/NĐ-CP ngày 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

30/12/2021 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

62/2022/NĐ-CP ngày 

12/9/2022 của Chính 

phủ;  

- Nghị định số 

95/2022/NĐ-CP ngày 

25/11/2022 của Chính 

phủ; 

- Thông tư liên tịch số 

34/2012/TTLT-BYT-

BLĐTBXH ngày 

28/12/2012 của Bộ Y 

tế và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội; 

- Thông tư số 

01/2023/TT-BYT ngày 

01/02/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ (Được công bố tại Quyết định số 338/QĐ-SYT ngày 

08/02/2021 của UBND tỉnh) 
 

TT 
Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ 

thủ tục hành chính 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

1 1.002231 
Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh 

điều trị đặc biệt tại cơ sở khám, chữa bệnh 
Thông tư số 26/2023/TT-BYT ngày 

29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn quản lý thuốc methadone 

Y tế dự 

phòng 

Cơ sở điều trị 

Methadone 

2 1.002216 
Cấp phát thuốc Methadone cho người bệnh 

đặc biệt điều trị tại nhà 
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